
 
 PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA, TIÊU CHÍ KỸ THUẬT 

 Đính kèm Thư mời chào giá số . . . . . /2026/CC47-BĐT ngày 02/6/2026 
1.​ Tên hàng hóa: Tấm đồng nguyên chất. 
2.​ Các chỉ tiêu 

 
 

STT Các chỉ tiêu 
Tiêu 

chuẩn thử 
nghiệm 

Đơn 
vị  

 
Giá trị Ghi chú 

1 Tấm đồng C1100 (99,9%), Rộng: 
401mm, dày 1mm JIS H 3100 Mét 178  

2 Tấm đồng C1100 (99,9%), Rộng 
401mm, dày 1,2mm JIS H 3100 Mét 998  

3 Tấm đồng C1100 (99,9%), Rộng 
487mm, dày 1mm JIS H 3100 Mét 304  

4 Tấm đồng C1100 (99,9%), Rộng 
696mm, dày 1,2mm JIS H 3100 Mét 507  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
 



​   ĐƠN VỊ ……. 
…………………… 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

             ………….., ngày      tháng      năm 2026 
​ ​  

 
THƯ CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47 

Công ty ………….. xin gửi Quý công ty báo giá cung cấp thiết bị, hàng hóa như 
sau: 

STT Tên hàng hóa, 
dịch vụ 

Mô tả thông số 
kỹ thuật, xuất 
xứ, chất lượng 

ĐVT Số 
lượng 

Đơn giá 
(chưa VAT) Thành tiền 

       

       

 Cộng:  Đồng    

 Thuế VAT:  Đồng    

 Tổng cộng:  Đồng    
 

(Bằng chữ: ………….) 
-​ Đơn giá trên bao gồm Thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí nghiệm thu bàn 

giao và bảo hành. 
-​ Khuyến mãi: 
-​ Địa chỉ giao hàng: kho hàng Công Ty CP Xây Dựng 47, số 20, ngõ 56 Nguyễn 

Sư Hồi, TP. Vinh, Nghệ An. 
-​ Tiến độ giao hàng: 
-​ Thời gian bảo hành:  
-​ Điều kiện thanh toán:  
-​ Hồ sơ kèm theo:  
-​ Chứng từ nguồn gốc xuất xứ:  
-​ Hiệu lực báo giá:  

                                                                                       Đại diện Công ty 
                                                                            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 


